
BÀI TẬP TUẦN 12 – MÔN KHOA HỌC 

(Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên 

Nước cần cho sự sống) 

 

Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Nước giúp cơ thể hấp thụ được:  

A. Những chất dinh dưỡng hòa tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh 

vật. 

B. Những chất dinh dưỡng và không tạo thành các chất cần thiết cho sự sống của 

sinh vật. 

C. Những chất mát hòa tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật 

D. Những chất dinh dưỡng hòa tan các chất cần cho sự sống của sinh vật mọi lúc 

2. Nước giúp cơ thể: 

A. Thải ra các chất bổ dưỡng, chất độc hại  

B. Tồn tại các dưỡng chất được hấp thu vào 

C.  Hấp thụ các vi- ta-min A, C, D 

D. Thải ra các chất thừa, chất độc hại  

3. Nước còn là môi trường:  

A. Sống của nhiều loài cá nước ngọt  

B. Sống của nhiều động thực vật 

C. Sống của nhiều loài cá nước mặn 

D. Sống của nhiều động vật 

4. Trong đời sống: 

 A. Nước rất cần cho sự sống 

 B. Nước không cần thiết 

 C. Nước chỉ cần cho trồng trọt 

D. Nước rất quan trọng cho giặt giũ 

5. Sinh vật có thể chết khi nào? 

A. Mất từ 1% đến 5% nước trong cơ thể  

B. Mất từ 5% đến 10% nước trong cơ thể  

C. Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể  

D. Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể 

6. Ngành nào dưới đây sử dụng nhiều nước nhất?  



A. Ngành công nghiệp  

B. Ngành nông nghiệp  

C. Ngành sản xuất  

D. Ngành chăn nuôi 

7. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là:  

A. Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi không ngưng tụ thành nước 

xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần 

B.  Hiện tượng nước mưa  thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước 

xảy ra lặp đi lặp lại 

C. Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành 

nước xảy ra lặp đi lặp lại 

D. Từ hơi nước ngưng tụ thành nước, các giọt nước có trong các đám mây rơi 

xuống đất 

8. Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩm là 

A. Các thiết bị máy móc ngay tại nhà xưởng, kho bãi…  

B. Giặt giũ quần áo của công nhân viên tại xưởng, nhà kho 

C. để vận hành các lò hơi dùng trong lĩnh vực công nghiệp.  

D. sản xuất đồ uống, công nghiệp chế biến thực phẩm 

9. Theo em, trong các loại nước dưới đây, nước nào dùng tốt cho sức khỏe?  

A. Nước mưa 

 B. Nước giếng 

 C. Nước máy 

 D. Nước sông 

10. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 

A. Mây được hình thành từ đâu?  1. Từ những đám mây chứa nhiều hạt 

nước nhỏ đọng lại thành các giọt nước 

lớnhơn, rơi xuống 

B. Mưa từ đâu ra?  2. Nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với 

nhau ở trên cao 
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